
   Số:  04/DS.THCSVH

STT Họ Và Tên Chức Vụ

Danh Hiệu 

Thi Đua Số tiền Ký Nhận

1 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trân Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

2 Ung Thị Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

3 Nguyễn Văn Chuẩn Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

4 Trần Thị Nhàn Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

5 Cao Thị Hằng Y tế Lao động tiên tiến 417,000       

6 Nguyễn Thanh Quang Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

7 Nguyễn Thị Mến Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

8 Nguyễn Thị Hoài Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

9 Nguyễn Thanh Bảo Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

10 Nguyễn Thị Hoàng Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

11 Huỳnh Thị Bích Hạnh Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

12 Nguyễn Thị Sương Hiệu phó Lao động tiên tiến 417,000       

13 Lâm Thị Hậu Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

14 Nguyễn Thị Mỹ Ka Kế toán Lao động tiên tiến 417,000       

15 Nguyễn Thị Ngọc Bích Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

16 Trần Huỳnh Tấn Đạt Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

17 Thái Bá Thuận Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

18 Nguyễn Ánh Thy Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

19 Nguyễn Thị Hoàng Hồng Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

20 Nguyễn Kim Biên Bảo vệ Lao động tiên tiến 417,000       

21 Giang Thị Nữ Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

22 Hoàng Thị Thanh Mai Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

23 Trần Thị Khuyến Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

24 Nguyễn Thị Hường Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

25 Đỗ Thị Thanh Nhàn Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

26 Vũ Thị Kim Chi Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

27 Trần Thị Xuân Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

28 Vũ Thị Kim Miên Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

29 Phạm Quang Tám Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

30 Nguyễn Thị Hơn Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

31 Trần Thanh Phong Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

32 Nguyễn Thị Lan Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

33 Nguyễn Thị Hoa Mơ Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

34 Lê Hữu Thương Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

35 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       
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36 Phạm Thị Cúc Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

37 Tống Thị Quỳnh Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

38 Nguyễn Thị Minh Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

39 Lê Thị Quỳnh Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

40 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

41 Lê Thị Thanh Tâm Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

42 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Lao động tiên tiến 417,000       

43 Nguyễn Văn Long Bảo vệ Lao động tiên tiến 417,000       

44 Chu Thị Kiều Giám thị Lao động tiên tiến 417,000       

45 Nguyễn Thị Thu Hương Văn thư Lao động tiên tiến 417,000       

46 Nguyễn Lê Giang Phục vụ Lao động tiên tiến 417,000       

47 Vũ Đình Cẩn Bảo vệ Lao động tiên tiến 417,000       

48 Nguyễn Hồng Thủy Phục vụ Lao động tiên tiến 417,000       

20,016,000  

                     Ngày    tháng   năm 2018

                     Hiệu Trưởng

                        Đã Ký
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31,136,000   



STT Họ Và Tên Chức Vụ

Danh 

Hiệu 

Thi Đua Số tiền Ký Nhận

1 Nguyễn Phúc Trà TPTĐ CSTĐCS 1,390,000      

2 Nguyễn Thị Hương Lan Giáo viên CSTĐCS 1,390,000      

3 Trần Thị Thanh Loan Giáo viên CSTĐCS 1,390,000      

4 Bùi Thị Ban Giáo viên CSTĐCS 1,390,000      

5 Nguyễn Thị Thu Yến Giáo viên CSTĐCS 1,390,000      

6 Bùi Thị Thanh Nga Giáo viên CSTĐCS 1,390,000      

7 Trần Phan Vân Phượng Giáo viên CSTĐCS 1,390,000      

8 Nguyễn Thị Thanh Loan Giáo viên CSTĐCS 1,390,000      

11,120,000    

                     Ngày    tháng   năm 2018

                     Hiệu Trưởng

      Đã Ký

           Danh Sách Nhận Tiền Khen Thưởng
Năm Học: 2017-2018
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STT Họ Và Tên Chức Vụ Thành tích Số tiền Ký Nhận

1 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trân Giáo viên Giấy khen-HTTNV 417,000         

2 Ung Thị Trang Giáo viên Giấy khen-HTTNV 417,000         

3 Nguyễn Văn Chuẩn Giáo viên Giấy khen-HTTNV 417,000         

4 Trần Thị Nhàn Giáo viên Giấy khen-HTTNV 417,000         

5 Cao Thị Hằng Giáo viên Giấy khen-HTTNV 417,000         

6 Nguyễn Thanh Quang Giáo viên Giấy khen-HTTNV 417,000         

7 Nguyễn Thị Mến Giáo viên Giấy khen-HTTNV 417,000         

8 Nguyễn Thị Hoài Giáo viên Giấy khen-HTTNV 417,000         

9 Nguyễn Thị Hoàng Giáo viên Giấy khen-HTTNV 417,000         

3,753,000      

                     Ngày    tháng   năm 2018

                     Hiệu Trưởng

                         Đã Ký

           Danh Sách Nhận Tiền Khen Thưởng
                       Năm Học: 2017-2018
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STT Họ Và Tên Chức Vụ

Danh Hiệu 

Thi Đua Số tiền Ký Nhận Ghi chú

1 Nguyễn Thị Hương Lan TT-Tổ GDTC
Tập thể LĐTT-

Tổ GDTC
1,112,000  Đại diện

Tổng cộng 1,112,000  

                     Ngày    tháng   năm 2018

                     Hiệu Trưởng

                         Đã Ký

           Danh Sách Nhận Tiền Khen Thưởng

                       Năm Học: 2017-2018



STT Họ Và Tên Chức Vụ

Danh Hiệu 

Thi Đua Số tiền Ký Nhận Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thu Hương Thủ quỹ

Tập thể LĐTT-

Trường THCS Vĩnh 

Hòa

1,112,000  Đại diện

Tổng cộng 1,112,000  

                     Ngày    tháng   năm 2018

                     Hiệu Trưởng

                          Đã Ký

           Danh Sách Nhận Tiền Khen Thưởng

                       Năm Học: 2017-2018
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